
TIỀN PHÒNG ĐÚNG LUẬT

Bảng tổng hợp tiền phòng tháng 10/2026
Nhà trọ Mẫu (dữ liệu giả)  ·  Số 1 Đường Mẫu, Phường Mẫu, TP.HCM  ·  4 phòng  ·  Ngày lập 26/10/2026

Phòng Người thuê Tiền phòng Điện Nước Dịch vụ, nợ Tổng

101 Người Thuê A 2.500.000đ 385.500đ 200.000đ 120.000đ 3.205.500đ

102 Người Thuê B 2.200.000đ 210.740đ 100.000đ 120.000đ 2.630.740đ

201 Người Thuê C 2.800.000đ 496.010đ 300.000đ 120.000đ 3.716.010đ

202 Người Thuê D 2.500.000đ 233.870đ 200.000đ 120.000đ 3.053.870đ

Cả dãy 10.000.000đ 1.326.120đ 800.000đ 480.000đ 12.606.120đ

Phiếu thu từng phòng ở các trang sau, mỗi trang hai phiếu: in rồi cắt theo đường gạch.

BẢN MẪU – dữ liệu giả
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Nhà trọ Mẫu (dữ liệu giả) Tháng 10/2026
Số 1 Đường Mẫu, Phường Mẫu, TP.HCM · ĐT 0900 000 000 Ngày lập 26/10/2026

PHIẾU THU TIỀN PHÒNG
Phòng 101  ·  Người thuê: Người Thuê A

Khoản Chi tiết Thành tiền

Tiền phòng 2.500.000đ
Điện: 1.200 – 1.350 150 kWh × 2.570đ 385.500đ
Nước (theo người) 2 người × 100.000đ 200.000đ
Rác 20.000đ
Internet / wifi 100.000đ

TỔNG CỘNG 3.205.500đ
Bằng chữ: Ba triệu hai trăm lẻ năm nghìn năm trăm đồng.

Quét bằng app ngân hàng
Vietcombank · 0000000000

NGUYEN VAN MAU
ND: P101 T10 2026

Người nộp tiền Người thu tiền
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Nhà trọ Mẫu (dữ liệu giả) Tháng 10/2026
Số 1 Đường Mẫu, Phường Mẫu, TP.HCM · ĐT 0900 000 000 Ngày lập 26/10/2026

PHIẾU THU TIỀN PHÒNG
Phòng 102  ·  Người thuê: Người Thuê B

Khoản Chi tiết Thành tiền

Tiền phòng 2.200.000đ
Điện: 980 – 1.062 82 kWh × 2.570đ 210.740đ
Nước (theo người) 1 người × 100.000đ 100.000đ
Rác 20.000đ
Internet / wifi 100.000đ

TỔNG CỘNG 2.630.740đ
Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi đồng.

Quét bằng app ngân hàng
Vietcombank · 0000000000

NGUYEN VAN MAU
ND: P102 T10 2026

Người nộp tiền Người thu tiền
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

BẢN MẪU – dữ liệu giả
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Nhà trọ Mẫu (dữ liệu giả) Tháng 10/2026
Số 1 Đường Mẫu, Phường Mẫu, TP.HCM · ĐT 0900 000 000 Ngày lập 26/10/2026

PHIẾU THU TIỀN PHÒNG
Phòng 201  ·  Người thuê: Người Thuê C

Khoản Chi tiết Thành tiền

Tiền phòng 2.800.000đ
Điện: 1.510 – 1.703 193 kWh × 2.570đ 496.010đ
Nước (theo người) 3 người × 100.000đ 300.000đ
Rác 20.000đ
Internet / wifi 100.000đ

TỔNG CỘNG 3.716.010đ
Bằng chữ: Ba triệu bảy trăm mười sáu nghìn không trăm mười đồng.

Quét bằng app ngân hàng
Vietcombank · 0000000000

NGUYEN VAN MAU
ND: P201 T10 2026

Người nộp tiền Người thu tiền
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Nhà trọ Mẫu (dữ liệu giả) Tháng 10/2026
Số 1 Đường Mẫu, Phường Mẫu, TP.HCM · ĐT 0900 000 000 Ngày lập 26/10/2026

PHIẾU THU TIỀN PHÒNG
Phòng 202  ·  Người thuê: Người Thuê D

Khoản Chi tiết Thành tiền

Tiền phòng 2.500.000đ
Điện: 640 – 731 91 kWh × 2.570đ 233.870đ
Nước (theo người) 2 người × 100.000đ 200.000đ
Rác 20.000đ
Internet / wifi 100.000đ

TỔNG CỘNG 3.053.870đ
Bằng chữ: Ba triệu không trăm năm mươi ba nghìn tám trăm bảy mươi đồng.

Quét bằng app ngân hàng
Vietcombank · 0000000000

NGUYEN VAN MAU
ND: P202 T10 2026

Người nộp tiền Người thu tiền
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

BẢN MẪU – dữ liệu giả
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